Các tác giả đã trích dẫn lời của ông Joseph Stiglitz khi còn giữ chức Phó Chủ tịch WB: Công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại nhiều nước đang phát triển thậm chí còn khó khăn hơn, bởi lẽ, thứ nhất, do thiếu năng lực về mặt kỹ thuật pháp lý và thể chế; thứ hai, bộ phận trong hệ thống ngân hàng có nhiều tài sản xấu và mất khả năng thanh toán thông thường là lớn hơn trong khi có ít số ngân hàng lành mạnh có đủ khả năng để tiếp quản các ngân hàng yếu kém; thứ ba, các hệ thống ngân hàng lại rất phức tạp do sự pha trộn giữa các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại tư nhân. Mối thách thức lớn cho Chính phủ các nước là làm sao xử lý cuộc khủng hoảng ngay mà không gây tác động xấu đến khả năng sử dụng các giải pháp hệ thống cho các vấn đề lâu dài. Vì vậy, khi thực hiện các bước đi ban đầu một cách mạnh mẽ ở mức có thể để khôi phục lòng tin vào toàn bộ hệ thống ngân hàng, Chính phủ nên hết sức thận trọng không làm méo mó các động lực cho công cuộc cải cách toàn diện. Để thành công về lâu dài, công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí và giản đơn, phân chia các khoản lỗ một cách bình đẳng nhằm mục tiêu giảm thiểu gánh nặng cho khu vực nhà nước, tránh gây ra các vấn đề bất cẩn trong tương lai và tăng cường quản trị doanh nghiệp.

  

Hành lang pháp lý cho công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng được chia thành 4 phân khúc gắn kết với nhau: Phục hồi lòng tin vào hệ thống ngân hàng; Xây dựng một quy trình pháp lý cho việc can thiệp của chính phủ; Xây dựng một thể chế để can thiệp vào những ngân hàng mất khả nănng thanh toán; Thiết lập một cơ chế tối ưu hóa việc thu hồi các khoản nợ xấu (NPLs).

  

Cần thiết phải tăng cường cơ cấu pháp quy, đặc biệt cơ quan thanh tra ngân hàng cần phải thực hiện các nhiệm vụ như (1) Áp dụng các chuẩn mực an toàn vốn của Ủy ban Basel đối với các ngân hàng đang tiếp tục hoạt động; (2) Đề ra các quy định điều chỉnh hoạt động ngân hàng kể cả việc thông báo trước cho các cơ quan thẩm quyền các khoản chuyển nhượng cổ phần với số lượng lớn, các khoản mua bán và đầu tư lớn và các quyết định mở các chi nhánh ở nước ngoài; (3) Thực hiện định kỳ việc thanh tra tại chỗ và thanh tra từ xa; (4) Đánh giá các cơ chế ngân hàng quốc tế so với khả năng của mình trong việc định lượng một cách đầy đủ mức rủi ro dựa trên cơ sở bản chất và quy mô hoạt động kinh doanh của ngân hàng; (5) Đề ra các chuẩn mực khách quan được quốc tế công nhận cho việc phân loại nợ và các chính sách trích lập dự phòng cho các khoản nợ có vấn đề; (6) Cần phải công bố đầy đủ cho công chúng biết các thông tin tài chính liên quan đến hoạt động của ngân hàng.

  

Một yếu tố quan trọng khác trong công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là quy trình của chính phủ cho việc can thiệp vào các ngân hàng mất khả năng thanh toán. Theo quan điểm pháp lý thì điều quan trọng là quy trình này phải được thiết kế cho phù hợp với khung pháp lý hiện hành cho Chính phủ can thiệp công cuộc này và ban hành nhanh các bộ luật để tạo cơ sở pháp lý vững chắc. Các nguyên tắc pháp lý ứng dụng vào việc thiết kế bất kỳ một chiến lược nào cho việc can thiệp vào các ngân hàng mất khả năng thanh toán cần phải đảm bảo tính chuẩn mực của văn bản, quy trình công bằng, hợp lý và các quyết định minh bạch của Chính phủ.

  

Việc thành lập Công ty Quản lý tài sản (AMC) hay còn gọi là Công ty mua bán nợ cũng có một tầm quan trọng đặc biệt trong công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Việc thiết lập AMC cho phép các chủ nhân mới, kể cả chủ nhân nhà nước có thể xóa bỏ các khoản nợ xấu ra khỏi sổ sách. Do đó ngay lập tức có thể làm sạch bảng cân đối tài sản của ngân hàng. Đồng thời cho phép các nhà quản lý ngân hàng tâp trung vào các hoạt động kinh doanh lõi. Thế nhưng, các AMC phải có đủ quyền hành pháp lý và có đủ động lực để thanh lý các tài sản thế chấp và xử lý các khoản nợ xấu.

  

AMC có thể được thành lập như là một cơ quan duy nhất hoặc nhiều cơ quan khác nhau chịu trách nhiệm quản lý tất cả các tài sản xấu của các ngân hàng mất khả năng thanh toán. AMC thực sự có tác dụng trong những tình huống mà ở đó các ngân hàng không có đủ kỹ năng thu hồi các tài sản xấu hoặc quản lý các ngân hàng bị coi là không có đủ độ tin cậy trong việc thu hồi các tài sản xấu. Điển hình là trong cuộc khủng hoảng ở Đông Á, các công ty quản lý tài sản cấp Trung ương đã được thành lập như là một phần trong công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở Thái Lan, Hàn Quốc và In-đô-nê-xi-a. Lấy ví dụ như ở Thái Lan, người ta đã thành lập ra 2 cơ quan gồm Cơ quan Tái cơ cấu hệ thống tài chính (FRA) chịu trách nhiệm kế hoạch phục hồi của các công ty tài chính và thanh lý các tài sản của các công ty tài chính trong năm đầu hoạt động của tổ chức này và Công ty Quản lý tài sản (AMC) chịu trách nhiệm phát mại các tài sản thu được từ các ngân hàng mất khả năng thanh toán và đồng thời đóng vài trò là người mua cuối cùng các tài sản do FRA bán ra.

  

Công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là một quy trình dài bao gồm một loạt các biện pháp pháp lý được hình thành qua các giai đoạn từ các biện pháp cấp bách để phục hồi niềm tin vào hệ thống ngân hàng (chẳng hạn như đảm bảo tiền gửi, tăng cường quy chế an toàn, áp dụng các chuẩn mực kế toán, kiểm toán được quốc tế thừa nhận và thúc đẩy các chương trình tuân thủ) thông qua việc thành lập các cơ quan Chính phủ mới và cơ chế khác cho việc xử lý các ngân hàng mất khả năng thanh toán và thanh lý tài sản của các ngân hàng này. Công tác pháp quy được thực hiện liên quan đến công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đòi hỏi các cán bộ luật pháp ứng dụng các thông lệ tái cơ cấu quốc tế tốt nhất vào khuôn khổ pháp lý hiện hành và giúp đỡ cho Chính phủ các nước điều chỉnh các văn bản pháp quy cần thiết cho sự thành công của chương trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

  

Đương nhiên là các bộ luật ngân hàng mới và các quy chế an toàn và các chuẩn mực kế toán được quốc tế thừa nhận chỉ là bước khởi đầu của tiến trình thực hiện thành công công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng về lâu về dài. Các cán bộ thanh tra ngân hàng cần phải được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện các bộ luật và các quy chế  mới. Các nhà quản lý ngân hàng phải ý thức được lợi ích của chính mình trong việc tuân thủ các quy chế an toàn và các thông lệ kế toán được quốc tế thừa nhận trước khi các biện pháp đó có thể nhận được sự chấp nhận cần thiết cho việc thay đổi tập quán thể chế. Hành lang pháp lý cần phải có được cơ cấu nhất quán để trừng phạt hành động vi phạm và đầu cơ và khen thưởng thành tích an toàn.

  

Điều thiết yếu là công cuộc tái cơ cấu ngân hàng phải gắn liền với khả năng thu hồi tối đa các khoản nợ xấu do các ngân hàng mất khả năng thanh toán hoặc các công ty quản lý tài sản nắm giữ. Do vậy, sự thành công của công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trước hết tùy thuộc vào mức độ tồn tại của các bộ luật phá sản và tái cơ cấu doanh nghiệp, các động lực thị trường thúc đẩy việc đảo nợ và năng lực pháp lý của các cơ quan Chính phủ và các ngân hàng thương mại nhà nước trong việc chuyển đổi nợ thành vốn góp. Do việc các ngân hàng mất khả năng thanh toán hoặc các công ty quản lý tài sản thường nắm giữ một khối lượng lớn các khoản vay bất động sản thuộc dạng nợ xấu, cho nên các quy định của Chính phủ nhằm hạn chế việc sở hữu bất động sản có thể cần phải được xem xét lại nhằm tối ưu hóa việc thu hồi tài sản. Ngoài ra, Chính phủ các nước nên cân nhắc lại các văn bản pháp quy nhằm khuyến khích hoặc mở rộng các thị trường vốn và xóa bỏ các rào cản đối việc việc đầu tư vốn trong nước và nước ngoài.

  

Nói cho cùng thì sự thành công lâu dài của công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng phụ thuộc vào việc có được một môi trường pháp lý đáng tin cậy và hết sức minh bạch cũng như các quy chế an toàn được thực thi mạnh mẽ. Các ngân hàng phải có khả năng lẫn động lực thực hiện các quyết định hợp lý trong việc phân bổ tín dụng. Cần thiết phải nêu lên ở đây một số vấn đề pháp lý phải được giải quyết song song với công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Đó là: 1. Các hình thức sở hữu minh bạch quy định rõ ràng cơ cấu pháp lý và nghĩa vụ của người đi vay; 2. Các cơ chế xử lý tranh chấp làm cơ sở cho việc thực thi các hợp đồng; 3. Việc đăng ký quyền chủ sở hữu chính xác cho tất cả các loại bất động sản được dùng làm thế chấp cho các khoản vay, bao gồm cả quyền được tiếp cận thông tin liên quan; 4. Các cơ quan và các quy trình được thiết lập cho việc chuyển đổi các tài sản thế chấp thành tiền mặt một cách kịp thời và hiệu quả. Nếu không có được các cơ sở pháp lý như vậy thì công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng dù có thành công đến mấy cũng chỉ là tạm thời cho đến khi lại xẩy ra cuộc khủng hoảng ngân hàng tiếp theo.

  

PMH (theo www.worldbank.org)

